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NĂM HỌC 2025 - 2026 
 
PHẦN 1: MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ
1. Đọc - hiểu: 4.0 điểm 
· Văn bản: Thơ (Chọn ngữ liệu ngoài SGK)  
+ Thể loại. 
+ Tìm văn bản cùng thể loại, cùng chủ điểm. 
+ Nhận diện đặc điểm của thể loại thơ: ngôn ngữ thơ (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, vần, nhịp); mạch cảm xúc của bài thơ; cảm hứng chủ đạo, kết cấu của bài thơ, kết hợp yếu tố biểu cảm, miêu tả, tự sự trong bài thơ. 
· Tiếng Việt: Xác định biện pháp chơi chữ, điệp thanh, điệp vần  
2. Vận dụng: 1.0 điểm 
- Xác định và nêu tác dụng của biện pháp chơi chữ, điệp thanh, điệp vần trong ngữ cảnh cụ thể 
3. Vận dụng cao: 5.0 điểm 
- Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (truyện hiện đại) 
+ Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) 
+ Những chú chim gác mái (Minh Nhật)
PHẦN 2: KIẾN THỨC ÔN TẬP
A. VĂN BẢN 
1. Đặc điểm thơ: 
	 
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ thơ 
	- Hình ảnh trong thơ: Là những chi tiết, cảnh tượng tự thực tế cuộc sống, được tái hiện lại ngôn từ thơ ca, góp phần diễn tả cảm xúc, suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người. 

	
	- Vần: 
  + Vần chân: vần được gieo ở cuối dòng thơ. 
  + Vần lưng: vần gieo ở giữa câu thơ. 
  + Vai trò của vần: Liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hòa, sức âm vang cho thơ, làm cho câu thơ, dòng thơ dễ nhớ dễ thuộc. 

	
	- Nhịp thơ: 
    + Nhịp thơ được thể hiện ở chỗ ngắt chia dòng và câu thơ thành từng vế hoặc ở cách xuống dòng/ngắt dòng đều đặn cuối mỗi dòng thơ. 
    + Tác dụng của nhịp thơ: tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ, đồng thời cũng biểu đạt nội dung thơ. 

	
	- Các biện pháp tu từ: so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, ….giúp nhà thơ miêu tả sống động hoặc truyền tải cảm xúc, tư tưởng mạnh mẽ. 

	Sự kết hợp các yếu tố: 
Biểu cảm, miêu tả, tự sự trong thơ 
	· Yếu tố biểu cảm: thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ 
· Yếu tố miêu tả góp phần làm rõ đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng.  
· Yếu tố tự sự được dùng để thuật lại sự việc, câu chuyện khi cần.  
=> Tác dụng của sự kết hợp các yếu tố:.....(tuỳ theo ngữ liệu) Vd: “Bếp lửa” (Bằng Biệt) 
Cách kết hợp giữa yếu tố biểu cảm với miêu tả và tự sự giúp thể hiện hình ảnh bà sống động, cụ thể từ lúc nhân vật "cháu" còn nhỏ đến lúc trưởng thành, thể hiện tình cảm yêu thương vô bờ và lòng biết ơn đối với bà. 

	Bố cục 
	- Là sự tổ chức, sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định.  
- Việc xác định bố cục giúp người đọc có cái nhìn tổng quát, biết rõ bài thơ có mấy phần, vị trí và ranh giới từng phần trong bài thơ, từ đó có thể xác định được mạch cảm xúc của bài thơ. 

	Mạch cảm xúc 
	Là sự tiếp nối, sự vận động của cảm xúc trong bài thơ. 
Vd: Bài thơ “Quê hương” (Tế Hanh) 
Đi từ cảm xúc tự hào về quê hương được thể hiện gián tiếp qua những hình ảnh gợi tả sống động vẻ đẹp lao động của dân chài, cuộc sống làng chài (khổ 1,2,3) đến cảm xúc nhớ thương quê hương da diết (khổ 4)  

	 
Cảm 
hứng chủ đạo 
	- Là trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn với tư tưởng và đánh giá nhất định được thể hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cảm xúc của người đọc. 
Vd: Bài thơ “Quê hương” (Tế Hanh): 
Cảm hứng chủ đạo: Cảm hứng ca ngợi cuộc sống lao động lạc quan, khoẻ khoắn của người dân chài và thể hiện tình yêu quê hương thiết tha, sâu lắng của tác giả 
 

	Kết cấu 
	Là toàn bộ tổ chức chặt chẽ và sinh động các yếu tố về nội dung và hình thức của bài thơ, tạo ra tính toàn vẹn và thể hiện một cách tốt nhất chủ đề, tư tưởng của tác phẩm. Kết cấu của bài thơ được biểu hiện ở mọi phương diện tổ chức của tác phẩm: (1) sự chọn lựa thể thơ (2) sự sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định (bố cục); (3) sự triển khai mạch cảm xúc; (4) sự phối hợp của vẫn, nhịp, hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ ... 

	Thông điệp 
	- Là ý tưởng quan trọng nhất, là bài học cách ứng xử mà văn bản muốn truyền đến người đọc. 

	 
Đề tài 
	- Là hiện tượng, phạm vi đời sống cụ thể được thể hiện/được kể ở trong vb.  Trả lời câu hỏi: Tác phẩm viết về cái gì? Viết về hiện thực nào?   (Ai? Cái gì? Hiện tượng gì? Đối tượng nào?) 

	 
Chủ đề 
	- Là vấn đề chính, vấn đề chủ yếu được nhà văn đặt ra trong tác phẩm văn học. - Căn cứ xác định chủ đề: Tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện qua văn bản; Bố cục; Mạch cảm xúc; Nhan đề bài thơ; Hình ảnh thơ; Biện pháp tu từ, … 


 
   2. Hệ thống các văn bản đã học: 
· Quê hương (Tế Hanh) 
· Bếp lửa (Bằng Việt) 
   B. TIẾNG VIỆT 
	1. Chơi chữ 
 
	- Chơi chữ là biện pháp tu từ sử dụng âm thanh, từ ngữ để tạo ra ý nghĩa bất ngờ, thú vị, làm tăng sức hấp dẫn cho văn bản.  
- Chơi chữ có thể dựa trên hiện tượng đồng âm, lối nói gần âm, cách điệp âm, lối nói lái, lối tách từ, ... 
 
	1. Bà già đi chợ Cầu Đông 
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi (1) chăng? 
Thầy bói xem quẻ nói rằng: 
Lợi (2) thì có lợi (3), nhưng răng không còn.   (Ca dao) - Biện pháp tu từ chơi chữ dựa trên hiện tượng đồng âm: 
+ Lợi 1: Lợi ích 
+ Lợi 2,3: phần thịt bao quanh chân răng => Tác dụng:  
+ Tạo ra sắc thái hài hước, dí dỏm, làm tăng sức hấp dẫn cho bài ca dao. 
+ Đồng thời mỉa mai vì bà già đã có tuổi rồi mà còn đi xem bói lấy chồng. 
2. Con cò lửa nằm giữa cửa lò.   => Dùng cách nói lái 
- Biện pháp tu từ chơi chữ dựa trên hiện tượng nói lái: cò lửa – cửa lò 
=> Tác dụng: Tạo sự bất ngờ, thú vị, tăng sức hấp dẫn cho sự diễn đạt 
3. “Mênh mông muôn mẫu một màu mưa     Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.” 
                                           (Tú Mỡ)  
- Biện pháp tu từ chơi chữ dựa trên hiện tượng điệp âm 
“m” tới 14 lần => Tác dụng:  
+ Tạo sự bất ngờ, thú vị, tăng sức hấp dẫn cho sự diễn đạt 
+ Diễn tả sự mịt mờ của không gian đầy mưa  

	2. Điệp thanh 
 
	Điệp thanh là biện pháp tu từ lặp lại thanh diệu (thường là cùng thuộc thanh bằng hay thanh trắc) nhằm mục đích tạo nên nhạc tính, tăng tính tạo hình và sức biểu cảm cho văn bản. 
(Thanh bằng: thanh ngang, thanh huyền) (Thanh trắc: hỏi, sắc, 
ngã, nặng) 
	Khí trời quanh tôi làm bằng tơ 
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ. 
                                   (Xuân Diệu)                                     
- Sử dụng biện pháp điệp thanh: sáu thanh bằng liên tiếp trong mỗi dòng thơ  => Tác dụng:  
+ Giúp giúp tạo nên nhạc tính, tăng tính tạo hình, sức biểu cảm cho sự diễn đạt  
+ Qua đó gợi ra một không gian rất nhẹ và rất thơ.  


	3. Điệp vần 
	Điệp vần là biện pháp tu từ lặp lại những âm tiết có phần vần giống nhau nhằm mục đích làm tăng sức biểu cảm và nhạc tính cho văn bản. 
 
	Lá bàng đang đỏ ngọn cây 
Sếp giang mang lạnh đang bay ngang trời 
(Tố Hữu, Tiếng hát sang xuân) 
- Biện pháp điệp vần, lặp lại các âm tiết có vần “ang” => Tác dụng:  
+ Góp phần làm tăng sức biểu cảm và nhạc tính cho hai dòng thơ 
+ Đồng thời gợi cho người đọc hình dung về một không gian rộng lớn, khoáng đạt. 
 



Câu 1. Xác định biện pháp tu từ chơi chữ trong các trường hợp sau và nêu tác dụng của biện pháp này: 
a. Có tài mà cậy chi tài 
    Chữ tài liền với chữ tai một vần.       (Nguyễn Du, Truyện Kiều)        
b. Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn. 
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp điệp thanh trong hai dòng thơ sau: 
Ô! Đêm nay trời trong như gương
Không làn mây vương không hơi sương.
(Hàn Mặc Tử, Tiêu sầu)
Câu 3: Xác định biện pháp tu từ điệp vần và nêu tác dụng của biện pháp đó:  
Năm gian nhà cỏ thấp le te.
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
(Nguyễn Khuyển, Thu ẩm)
C.TẬP LÀM VĂN 
Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (truyện hiện đại)
 Mở bài:  
· Giới thiệu về tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả) 
· Nêu ý kiến khái quát về chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm 
Thân bài: 
1. Luận điểm 1: Chủ đề của truyện 
a. Phân tích khía canh thứ nhất của chủ đề 
b. Phân tích khía canh thứ hai của chủ đề 
c. ….. 
2. Luận điểm 2: Những nét đặc sắc về nghệ thuật 
a. Cách xây dựng cốt truyện 
b. Cách xây dựng nhân vật 
c. Cách chọn chi tiết tiêu biểu 
d. Lựa chọn người kể chuyện 
e. ….. 
Kết bài:  
- Khẳng định lại ý kiến về chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm 
- Nêu cảm xúc/ suy nghĩ/ trải nghiệm cá nhân /hoặc bài học rút ra từ tác phẩm 
 
PHẦN BA: ĐỀ THAM KHẢO 
Đề 1 
I. Đọc - hiểu: (4.0 điểm). Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
        
	[…]Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang…
Có cô Tấm náu mình trong quả thị,
Có người em may túi đúng ba gang.

Quê hương tôi có ca dao tục ngữ,
Ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi.
Một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ,
Một dây trầu cũng nhắc chuyện lứa đôi.

Con chim nhỏ cũng đau hồn nước mất
“Cuốc cuốc” kêu nhỏ máu những đêm vàng,
Chân ngựa đá cũng dính bùn trận mạc
Theo người đi cứu nước chống xâm lăng.
	Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa, trả thù chung.
Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến
Hưng Đạo Vương đã mở hội Diên Hồng.
 
Quê hương tôi có múa xoè, hát đúm,
Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.
Có Nguyễn Trãi, có “Bình Ngô đại cáo”
Có Nguyễn Du và có một “Truyện Kiều”.[…]

    (Trích Bài thơ quê hương –Nguyễn Bính, Nguyễn   Bính thơ và đời, NXB Văn học Hà Nội, tr134-135)      


Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể loại nào? Nêu tên một văn bản (cùng với tên tác giả) có cùng thể loại với văn bản trên mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9, tập 1. 
Câu 2. Trong khổ thơ thứ tư, những người anh hùng nào đã được nhà thơ nhắc đến?
Câu 3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong bốn dòng thơ in đậm
Câu 4. Nêu thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong đoạn thơ.
Câu 5. Lựa chọn một bài học ý nghĩa nhất với em sau khi đọc xong bài thơ? Giải thích lí do vì sao?
II. Vận dụng: (6.0 điểm) 
Câu 1: Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp vần trong các câu sau: 
Rơi hoa kết mưa còn rả rích 
Càng mưa rơi cánh tịch bóng dương Bóng dương với khách tha hương 
Mưa trong ý khách muôn hàng lệ rơi. 
( Tiếng đàn mưa, Bích Khê) 
Câu 2:  
[bookmark: _GoBack]“ Một truyện ngắn hay, không chỉ có ý nghĩa ở chủ đề tư tưởng và nhân vật mà từng câu, từng chữ của truyện ấy sẽ tạo nên nội dung, cái hay cho chủ đề tư tưởng và nhân vật…” (Tô Hoài) 
Từ nhận định trên, em hãy viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (truyện hiện đại) mà em yêu thích. 
Gợi ý: HS chọn một trong hai tác phẩm truyện: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam); Những chú chim gác mái ( Minh Nhật) 
 
ĐỀ 2
Đọc đoạn trích sau: 
	(1)Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát 
Giữa đôi bờ rào rạt lúa ngô non 
Yêu biết mấy, những con đường ca hát
Qua công trường mới dựng mái nhà son!

(2) Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng 
 Của đời ta chập chững buổi đầu tiên 
 Tập làm chủ, tập làm người xây dựng 
 Dám vươn mình, cai quản lại thiên nhiên!
	(3)Yêu biết mấy, những con người đi tới
 Hai cánh tay như hai cánh bay lên 
 Ngực dám đón những phong ba dữ dội 
 Chân đạp bùn không sợ các loài sên!... 
      (Trích Mùa thu mới, Thơ Tố Hữu, NXB Văn học, 1998, tr.204-205)




              Chú thích: Tố Hữu (1920 - 2002) được xem là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp thơ ca của ông gắn liền với sự nghiệp cách mạng, thơ ông luôn gắn bó và phản ánh chân thật những chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hi sinh nhưng cũng nhiều thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Bài thơ “Mùa thu mới” được Tố Hữu sáng tác vào năm 1958, thể hiện niềm vui tươi phấn khởi của con người cũng như khí thế phơi phới của đất nước trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Nêu hai căn cứ để nhận biết thể thơ đó.                                                                                                                                                               
Câu 2. Ghi lại những hình ảnh gợi tả vẻ đẹp của quê hương, đất nước trong khổ 
thơ (1).                    
Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được dùng trong khổ
 thơ (3). 
Câu 4. Từ khí thế phơi phới của đất nước được gợi ra trong đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước? 
II. Vận dụng: (6.0 điểm) 
Câu 1: Xác định biện pháp tu từ chơi chữ trong trường hợp sau và nêu tác dụng của biện pháp này:
 “Hổ mang bò trên núi”.
Câu 2:  Em hãy viết bài văn nghị luận phân tích truyện ngắn Những chú chim gác mái ( Minh Nhật) 

Phụ lục 
 
GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA 
Sơn đã mặc xong áo ấm áp: cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi quay lại ba bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo: - Thôi, con đi chơi. 
Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bấy giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo. 
[…] 
Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với lũ trẻ, chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn. 
Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc sán gần giương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của 
Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau. 
[…] 
Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi: - Sao không lại đây, Hiên? Lại đây chơi với tôi. 
Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước đến gần, trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 
· Sao áo của mày rách thế Hiên? Áo lành đâu không mặc? Con bé bịu xịu nói: 
· Hết áo rồi, chí còn cái này. 
· Sao không bảo u mày may cho? 
· Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. 
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: 
· Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. 
· Ừ, phải đấy. Để chị về lấy. 
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui. 
Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già: - Mợ tôi đi đâu hở vú? 
· Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi. Mợ còn đi ăn cỗ đến trưa mới về Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn hỏi: 
· Có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông" cũ phải không? 
Sơn ngạc nhiên đáp: 
· Phải. Nhưng sao vú biết? 
· Con Sinh nó nói với tôi đấy (Sinh là đứa em họ của Sơn, vẫn hay nói hỗn với vú già, nên vú ấy ghét). Nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sang mách với mợ cho cậu phải đòn. 
Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van: 
· Thế bây giờ làm thế nào, hở vú? Mợ tôi biết thì chết. 
· Ai bảo cậu dại dột đem cho áo nó? Bây giờ cậu sang bảo cái Hiên trả lại thì không việc gì. 
Sơn vội vàng ra chợ tìm Hiên nhưng không thấy con bé ở đó, đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. 
[….] 
Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay Sơn khép nép bước vào, hai chị em ngạc nhiên, đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ. 
Thấy hai con về, mẹ Sơn ngửng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo: - Kìa, hai cô cậu đã về kia. Thế áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy? 
Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị. Bác Hiên vừa cười vừa nói: 
· Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi, bây giờ, xin phép mợ tôi về. Mẹ Sơn hỏi: 
· Con Hiên nó không có cái áo à? 
· Bẩm nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả. Thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi. 
Mẹ Sơn với cái âu đồng, lấy tiền đưa cho bác Hiên: 
· Đây, tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cho con. 
Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo: 
· Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư? 
(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa, in trong Văn chương Tự lực văn đoàn, tập ba, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001) 
 
NHỮNG CHÚ CHIM GÁC MÁI
Không gì bằng một buổi chiều đẹp, cậu con trai ngồi xuống một góc nhà, ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên bầu trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả, Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.
Đó là việc An đã làm khi nó nhận điểm tốt nghiệp, hai mươi chín điểm, trượt.
Nói An vui thì chắc chắn không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó, là người hiểu mình nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được, không biết phải nói sao, nhưng nó không - học - được.
Mẹ nhìn An một chút, im lặng giữa những ánh mắt.
· Con có muốn phúc khảo không?
· Dạ không. – An trả lời nhanh.
· Con đoán bây giờ mẹ nghĩ gì? – Mẹ nhìn vào mắt nó.
· Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất vọng.
· Không, mẹ nghĩ hóa ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu hết con.
An im lặng. Đúng.
· Có lẽ mẹ con mình cần thời gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích, nhớ về ăn tối. 
- Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa. Bao nhiêu ngày cũng được, khi nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện.
Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó không biết trong mười hai năm qua nó học vì điều gì nữa. Có lẽ vì mẹ. Nó thương mẹ. Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ muốn nó học, và nó đã cố học. Nhưng nó không làm được. Quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi dồn nén lâu ngày bùng vỡ ra như bong bóng nước…
(Lược một đoạn: Những ngày sau đó, An không muốn gặp ai. Nhưng rồi Giang, một người bạn thân của An, tìm thấy An. Giang an ủi, giúp An mở lòng chia sẻ về dự định tương lai.)
· Thế mày thích làm gì?
· Tao thích sửa xe máy.
An nói xong và ngừng lại, chờ con bạn nhún vai cười. Nhưng Giang lại nói:
· Tốt, ít ra mày còn có thứ muốn làm. Tệ nhất là khi con người ta chẳng có cái gì để cố gắng hay muốn làm nữa. […] – Rồi Giang cười.
Những ngày gần đây Hà Nội không lạnh chút nào. Những đám mây đen kéo đến đầy trời. Mưa đến lúc nào không ai hay. An nhìn Giang, cười. Nụ cười bị nhòe đi bởi cơn mưa.
· Giang à, tao muốn khác.
· Được, tao biết. Khóc đi. Lúc nào thấy cần khóc thì khóc, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.
Giang đặt bàn tay lên tay bạn mình. Nhìn đứa bạn thân luôn bị coi là nghịch ngợm ngồi cạnh, nó run lên, những giọt thủy tinh lăn dài. Dù sao, ít nhất An không mất một người bạn thân vì nó đã trượt tốt nghiệp. Chẳng sao cả, với Giang thì chẳng có điều gì thay đổi.

(Gác mái: gác lửng nhỏ sát mái nhà, thường dùng để chứa đồ đạc.)

(Lược một đoạn. An ra tiệm sửa xe của chú Minh, nói chuyện với Đăng, một thợ sửa xe. Hai đứa hào hứng nói về những con xe mới được đưa đến tiệm. An cảm nhận được sự đam mê, thứ mà sau rất nhiều thời gian An mới thìm thấy.)
An về nhà. Mẹ đang làm bếp, nó đến, ôm mẹ từ sau lưng.
Hành động đột ngột khiến mẹ hơi giật mình, nhưng rồi mỉm cười. An ít khi bộc lộ tình cảm như thế, nhưng mẹ biết con trai mình là người sống tình cảm. Mẹ xoay lại:
· Mạnh hơn rồi chứ con?
· Vâng!
· Con muốn bắt đầu thế nào?
· Con… muốn vào làm ở tiệm sửa xe của chú Minh. Con sẽ học một cách bài bản, đến khi có đủ vốn và kinh nghiệm, con có thể sẽ mở cửa tiệm riêng. Như thế hoặc lớn hơn.
· Việc đó làm con vui chứ?
· Dạ?
· Việc đó làm con vui chứ?
An hơi sững lại một chút, rồi nó nhoẻn miệng cười.
· Vâng, con thích lắm!
· Tốt, đã đến lúc con đi con đường của riêng con. Chỉ cần con biết, mẹ luôn ủng hộ những gì con làm.
· Con cảm ơn mẹ!
An quay người đi, đến trước cửa bếp, nó quay lại, nhìn mẹ:
· Mẹ à, có lẽ không có bằng tốt nghiệp, nhưng mười hai năm học không uổng phí, nó dạy con biết cách ôm mẹ.
· Mẹ biết, con trai. – Mẹ nháy mắt với An một cái.
Bầu trời có vẻ trong sáng hơn những ngày trước, từng đám mây từ từ trôi. An mở cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Và An biết, cuộc sống của nó vẫn ở phía trước. Như những chú chim ngoài gác mái kia, sẽ tung cánh bay về phía mặt trời.
(Tập truyện ngắn Nơi những cơn gió dừng chân, Nxb Văn học, năm 2013, tr.54–60)
* Minh Nhật tên đầy đủ là Nguyễn Minh Nhật, sinh ngày 03/3/1981 tại Hà Nội, là cây bút truyện ngắn được rất nhiều thế hệ độc giả trẻ yêu thích. Anh được mệnh danh là “Hoàng tử truyện ngắn” bởi những câu truyện chân thực, cảm động. Truyện của Minh Nhật thường có kết thúc mở để mỗi người đọc tự mở ra lối thoát cho những bết tắc, mở ra những niềm tin hy vọng. Một số tác phẩm tiêu biểu: Nơi những cơn gió dừng chân (2013), Những người xa lạ (2016), Chỉ về nhà để ngủ (2021),…



